
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược , Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

Địa chỉ:  Số 182, Mạc Đĩnh Chi, Khóm 4, Phường 9, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0713/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 20 tháng 12 năm 2023; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: HỒ TẤN THỊNH. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 110 người 

và 12 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 219/QĐ-SYT ngày 11/04/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Hồ Tấn Thịnh 
000988/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Ths.BSCKII, Giám 

đốc, Phụ trách 

chung, phụ trách 

khám bệnh Nội 

khoa, siêu âm, điện 

tâm đồ 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

0460/ST-GPHĐ, 

ngày 31/7/2019 

của Sở Y tế. 

  

2 
Huỳnh Trung 

Đoàn 

000691/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSCKII, Phó Giám 

đốc. Phụ trách khám 

bệnh Nội khoa, Da 

liễu 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số: 

0264/ST-GPHĐ, 

ngày 06/05/2013 

của Sở Y tế. 

  

3 
Nguyễn Quốc 

Định 

001486/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSCKI, Phó Giám 

đốc, Phụ trách khám 

bệnh nội khoa, Phụ 

trách chung 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính tại 

Bệnh viện Quân 

dân y vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 Nguyễn Bá Đạt 
02779/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa - 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSCKI. Trưởng 

phòng TC - HC - 

KT. Phụ trách khám 

bệnh chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

0805/ST-GPHĐ, 

ngày 25/01/2018 

của Sở Y tế. 

  

5 Nguyễn Thị Thơi 
0002953/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh Răng 

Hàm Mặt thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân Y tế, hỗ trợ 

phòng khám Nha, sơ 

cứu ban đầu, nhân 

viên phòng TC-HC-

KT 

Không   

6 
Cao Thị Diễm 

Trinh 

003484/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27 

tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, sơ cứu ban 

đầu, nhân viên 

phòng HC-TC-KT 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 

005591/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, 

nhân viên Phòng 

HC-TC-KT 

Không   

8 
Trần Thị Minh 

Giang 

03080/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSCKI. Phó trưởng 

phòng KH-NV-ĐD-

QLCL, Phụ trách 

khám da liễu 

Không   

9 Danh Tiền 
04817/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Đang học Chuyên 

khoa I 

BS khám bệnh ngoại 

khoa, định hướng 

chẩn đoán hình ảnh 

phụ trách phòng X 

quang, Trưởng 

phòng KH-NV-ĐD-

QLCL 

Không 

Học CKI tại 

trường Y Cần 

Thơ 

10 Trần Ngọc Vi 
000103/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa RHM 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân Y tế, hỗ trợ 

khám chữa bệnh 

chuyên khoa RHM, 

phòng sơ cấp cứu, 

nhân viên phòng 

KH-NV-ĐD-QLCL 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

1203/ST-GPHĐ, 

ngày 19/06/2023 

của Sở Y tế. 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 
Dương Thự Tú 

Trinh 

0002792/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, nhân viên 

Phòng KH-NV-ĐD-

QLCL 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

0104/ST-CCHN, 

ngày 29/12/2020 

của Sở Y tế tỉnh 

Sóc Trăng. 

  

12 Võ Cúc Uyên 
1534/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ, phụ trách 

phần mềm khám 

chữa bệnh nhân viên 

hợp đồng phòng KH-

NV-ĐD-QLCL 

Không   

13 Trần Hoàng Long 
03685/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng-Hàm-Mặt 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSCKI. Răng-Hàm-

Mặt, nhân viên 

YTCC-DD&ATTP. 

Phụ trách khám 

chuyên khoa RHM 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

14 
Lý Thị Kim 

Ngọc 

0001700/BL-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngầy 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng, nhân 

viên Phòng DS-

TTGDSK 

Không   

15 Thạch Minh Tâm 
04916/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sỹ.Nhân viên 

Khoa kiểm soát bệnh 

tật & HIV/AIDS, 

Phụ trách khám 

Ngoại khoa, khám 

chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

lao 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính tại 

Bệnh viện Quân 

dân y vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

  

16 Phạm Phú Hậu 
0003370/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS CKI. Nhân viên 

Khoa kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS, 

khám bệnh ngoại 

khoa, khám và điều 

trị ARV 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

17 
Thạch Thị Thu 

Vân 

003481/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tâm 

thần kinh 

Toàn thời gian. Thứ 2, 

Thứ 4, Thứ 6: Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ.  

Thứ 3, thứ 5: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

hỗ trợ TYT-P10 từ 13 

giờ đến 17 giờ 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám bệnh Nôi-

Tâm thần kinh, nhân 

viên khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

1106/ST-GPHĐ, 

ngày 17/08/2022 

của Sở Y tế. 

  

18 
Nguyễn Thị Thu 

Sương 

0002766/ST-

CCHN 

Theo qui định Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân YTCC, phụ 

trách chương trình 

tiêm chủng mở rộng, 

nhân viên khoa 

KSBT & HIV/AIDS 

Không   

19 
Nguyễn Ngọc 

Trung 

0002986/ST-

CCHN 

Theo qui định Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, phụ trách 

phòng chống dịch 

bệnh và điều tra côn 

trùng, nhân viên 

khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

20 Trần Thu Ngân 
04175/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, nhân viên khoa 

KSBT & HIV/AIDS 
Không   

21 
Hồ Trương Ngọc 

Bảo 
Không Không 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sỹ dự phòng, 

nhân viên hợp đồng 

khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Không   

22 
Trần Thị Thanh 

Thuý 

001382/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS CKI. Trưởng 

khoa Ngoại - Sản, 

CSSKSS, khám bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa, kế hoạch hoá 

gia đình, siêu âm, 

điện tâm đồ 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính tại 

Bệnh viện Quân 

dân y vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

23 
Đinh Thị Kiều 

Hạnh 

0002917/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

nhân viên khoa 

Ngoại-Sản, CSSKSS 

Không   

24 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

002173/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

cứu hộ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, hỗ trợ phòng 

điều trị ARV, nhân 

viên khoa Ngoại-

Sản, CSSKSS 

Không   

25 
Kim Thị Ngọc 

Hiền 

002940/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

nhân viên khoa 

Ngoại-Sản, CSSKSS 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

26 
Trương Hoài 

Nhơn 

000019/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền, 

chuyên khoa vật lý 

trị liệu, phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền, 

chuyên khoa vật lý 

trị liệu, phục hồi 

chức năng, nhân viên 

khoa khám bệnh 

Không   

27 
Nguyễn Thị 

Diễm An 

000294/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng, nhân 

viên khoa khám bệnh 
Không   

28 Võ Thị Bé Ngoan 
0002826/ST-

CCHN 

Theo qui định Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng, nhân 

viên khoa khám bệnh 
Không   

29 
Đặng Huỳnh Đức 

Huy 

006119/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS y học cổ truyền, 

khám chữa bệnh y 

học cổ truyền, nhân 

viên hợp đồng khoa 

khám bệnh 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

30 Tiêu Khoa Minh 

Chưa đủ thời 

gian cấp 

CCHN 

Không 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS đa khoa, khám 

chữa bệnh da khoa, 

nhân viên hợp đồng 

khoa khám bệnh 

Không   

31 
Cao Thị Mỹ 

Duyên 

747/ST-

CCHND 

Người chịu trách 

nhiệm về chuyên 

môn của nhà thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Dược sỹ, Phó trưởng 

khoa dược-TTB-

VTYT-XN và 

CĐHA 

Không   

32 Thái Hoàng Lân 
977/ST-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

Nhà thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ, nhân viên 

khoa Dược-TTB-

VTYT-XN và 

CĐHA 

Không   

33 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

43/ST-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc trạm 

y tế, cơ sở bán lẻ 

thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ, cấp phát 

thuốc BHYT, giao 

nhận vắc xin và vật 

tư tiêu hao, nhân 

viên khoa Dược-

TTB-VTYT-XN và 

CĐHA 

Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

34 
Thái Duy 

Phương 

001571/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm, nhân viên 

khoa Dược-TTB-

VTYT-XN & CĐHA 

Không   

35 
Nguyễn Thị Thu 

Lam 

04169/ST-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, 

tham gia xét nghiệm, 

tham gia hoạt động 

phòng chống Lao, 

thu dung bệnh mới, 

nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật & 

HIV/AIDS. 

Tại PK BS Hồng: 

Thứ 7, Chủ nhật và 

ngày nghỉ từ 8h30 

đến 20h tối. 

  

36 
Hồ Hương Mỹ 

Duyên 

Chưa đủ thời 

gian cấp 

CCHN 

Không 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ, nhân viên 

hợp đồng khoa 

Dược-TTB-VTYT-

XN và CĐHA 

Không   

37 
Trương Hưng 

Thuận 

698/ST-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

Nhà thuốc 

Đang học Chuyên 

khoa I 

Dược sỹ, nhân viên 

khoa Dược-TTB-

VTYT-XN và 

CĐHA 

Không 

Học CKI tại 

trường Y Cần 

Thơ 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

38 
Trương Văn 

Mãnh 

05329/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân Y tế, Điều 

dưỡng trung học, 

nhân viên khoa 

YTCC-DD & ATTP 

Không   

39 
Trần Thị Bích 

Nhã 

002857/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

phụ khoa, Phó 

trưởng TYT - P1 

Không   

40 Đỗ Thị Thanh 
0002948/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa , chăm 

sóc bệnh nhân 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám bệnh, 

nhân viên  TYT - P1 
Không   



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

41 
Lâm Thị Hồng 

Kim Hà 

1356/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT-P1 
Không 

  

42 Lê Ngọc Hân 
005654/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sỹ YHCT, nhân 

viên  

TYT - P1 
Không 

  

43 
Nguyễn Thị 

Khánh Băng 

003560/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P1 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

44 
Tăng Thị Ngọc 

Nhạn 

00167/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P1 

Không 

  

45 Trần Tấn Sái 
004141/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P1 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

46 
Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

002393/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

khoa, Phó trưởng 

TYT-P2 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

47 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thảo 
350/ST-CCHN Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT-P2 
Không 

  

48 
Nguyễn Kiều 

Diễm Phúc 

03699/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P2 

Không 

  

49 
Phạm Thị Như 

Danh 

003544/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ  

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P2 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

50 Tô Thị Ngọc Mai 
001834/ST-

CCHN 

Theo qui định Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân điều dưỡng, 

nhân viên TYT-P2 
Không 

  

51 Đinh Trung Tín 
003506/ST- 

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P2 

Không 

  

52 
Quách Phụng 

Minh 

04432/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, nhân 

viên TYT-P2 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

53 Kim Va Ni 
03716/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, định 

hướng chuyên khoa 

mắt, phụ trách 

chuyên môn TYT-P3 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính tại 

Bệnh viện Quân 

dân y vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

  

54 
Trần Thị Mai 

Phương 

002795/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

khoa, Phó trưởng 

TYT-P3 

Không 

  

55 Đặng Văn Hảo 
1272/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT-P3 
Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

56 
Dương Quốc 

Thái 

002796/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng, nhân viên 

TYT-P3 

Không 

  

57 
Lê Phan Thu 

Trân 

04411/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P3 

Không 

  

58 Kim Ngọc Thế 
04091/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh lao nhân viên 

TYT-P3 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

59 Hoàng Tùng 
0002998/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, phụ trách 

chuyên môn TYT-P4 

Không 

  

60 Lê Kim Loan 
0002911/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám chữa bệnh, 

Phó trưởng TYT-P4 
Không 

  

61 Đinh Đa Ra 
0002914/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh lao, nhân vien 

TYT-P4 

Không 

  

62 
Trần Kiều Minh 

Hiếu 

0002912/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh TH, khám 

chữa bệnh sản khoa, 

nhân viên TYT-P4 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

63 Đặng Thị Út 
002273/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng, nhân 

viên TYT-P4 

Phòng tiêm ngừa 

dịch vụ Khánh 

Linh: Từ thứ 2 - 

thứ 6 buổi chiều 

17h - 19h 

Thứ 7, Chủ nhật: 

7h - 17h. 

  

64 
Tô Thị Ngọc 

Diện 

04173/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nôi vụ. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P4 

Không 

  

65 
Trương Thành 

Hiếu 

04282/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nôi vụ. 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P4 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

66 
Huỳnh Thị Mai 

Hương 

1266/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT-P4 
Không 

  

67 Hồ Dương Dũ 
04236/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nôi vụ. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa- Vật lý 

trị liệu, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh Lao, phụ trách 

chuyên môn, Phó  

TYT-P5 

Không 

  

68 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

02768/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nôi vụ. 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ, nhân viên 

TYT-P2 
Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

69 Cao Văn Sen 
0002903/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa, nhân 

viên TYT-P5 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

0941/ST-GPHĐ, 

ngày 09/04/2020 

của Sở Y tế.   

70 
Danh 

Phước An 

000183/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp, điện 

tim, siêu âm 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám chữa bệnh, 

nhân viên TYT- P5 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính 

theo giấy phép 

hoạt động số 

0225/ST-GPHĐ, 

ngày 15/03/2016 

của Sở Y tế.   

71 
Từ Thị Phạm 

Thủy Tiên 

0002938/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh TH, khám 

chữa bệnh sản khoa, 

nhân viên TYT-P5 

Không 

  

72 
Trịnh Thị Diễm 

My 

04044/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, nhân 

viên TYT-P5 

PKCKS Bác sỹ Lê 

Thị Anh Thư: Từ 

Thứ 2 - Thứ 6: trưa 

11h-13h, chiều 17h 

- 20h 
  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

73 Lý Thị Sương 
002171/ST-

CCHN 

Theo qui định Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ, điều trị, và dự 

phòng bệnh lao, 

nhân viên TYT-P5 

Không 

  

74 
Lê Thị  

Lưu Hường 

805/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý 

thuốc của doanh 

nghiệp. Tủ thuốc 

TYT, cơ sở bán lẻ 

thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ trung học, 

nhân viên TYT - P5 
Không 

  

75 Lý Ngọc Hải 
003507/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu,khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế,Bộ Nội vụ Quy 

định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác 

sỹ,bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám bệnh, Phụ 

trách chuyên môn 

TYT - P6 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

76 
Trịnh Thị Ngọc 

Hiền 

1271/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT - P6 
Không 

  

77 Huỳnh Thanh Nữ 
003052/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

khoa, nhân viên TYT 

- P6 

Không 

  

78 Trần Kim Loan 
003546/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu  

ban đầu,khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 củ Bộ Y 

tế,Bộ Nội vụ. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh Lao, nhân viên 

TYT - P6 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

79 Phạm Như Ý 
03777/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, nhân 

viên TYT - P6 

Không 

  

80 
Thạch Thị Kim  

Hoàng 

003585/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu  

ban đầu,khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 củ Bộ Y 

tế,Bộ Nội vụ. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám bệnh, Phụ 

trách chuyên môn 

TYT - P6 

Không 

  

81 
Nguyễn Quốc 

Khải 

03929/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh  

đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sỹ khám bệnh đa 

khoa, Phụ trách 

chuyên môn TYT - 

P6 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

82 Ngô Khánh Minh 
0002976/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT, 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh TH, khám 

chữa bệnh sản khoa, 

nhân viên TYT - P7 

Không 

  

83 Dương Văn Út 
0003004/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên TYT 

- P7 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

84 Võ Thủy Tiên 
04174/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên TYT 

- P7 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

85 Trần Minh Tiền 
03798/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh Lao, nhân viên 

TYT - P6 

Không 

  

86 
Huỳnh Thị Ngọc  

Châu 

601/CCHN-D-

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Công 

tác  

dược lâm sàng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ đại học, 

nhân 

 viên TYT-P7 

Không 

  

87 
Thạch Thị Xuân  

Mai 

03798/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên TYT 

- P7 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

88 Võ Thị Phê 
002941/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

Phó trưởng TYT - P8 
Không 

  

89 Tống Thị Nu 
6213/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa thông 

thường hoặc khám 

bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám chữa bệnh 

đa khoa, chẩn đoán 

điều trị và dự phòng 

bệnh Lao, nhân viên 

TYT - P8 

Hành nghề ngoài 

giờ hành chính tại 

Bệnh viện Quân 

dân y vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 
  

90 
Nguyễn Hoàng 

Liệt 

0002947/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng TH, 

nhân viên TYT - P8 
Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

91 
Tô Quách 

Phượng Oanh 

1275/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT-P8 
Không 

  

92 
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh 

05231/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa, chẩn 

đoán điều trị và dự 

phòng bệnh Lao, 

nhân viên TYT - P8 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

93 Đặng Văn Inh 
0002967/ST-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P8 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

94 Phan Thảo Linh 
04061/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, nhân 

viên TYT-P2 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

95 
Hêng Thị Kim 

Son 

002945/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

khoa, nhân viên TYT 

- P8 

Không 

  

96 Dương Thị Xuân 
0002799/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Định 

hướng Y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, phụ trách 

chuyên môn TYT -

P9 

Không 

  

97 Dương Thảo Ly 
916/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT - P9 
Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

98 Thạch Thị Xinh 
0002825/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa, nhân 

viên TYT-P9 

Không 

  

99 
Nguyễn Thị Trúc 

Ly 

002913/ST - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư Liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh CĐ, khám 

chữa bệnh sản khoa, 

nhân viên TYT-P9 

Không 

  

100 
Dương Minh 

Bằng 

03763/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, Phó trưởng 

TYT - P9 

PKRHM Bác sỹ 

Lâm Văn Cai: Thứ 

7, Chủ nhật từ 

8h00 đến 18h00 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

101 
Nguyễn Hoàng 

Nghị 

02410/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên 

TYT-P9 

PKRHM BSCKII 

Nguyễn Hoàng 

Thuật: Từ Thứ 2 

đến Thứ 6: trưa từ 

11h10 đến 12h45, 

chiều từ 17h10 đến 

19h00 

Thứ 7, Chủ nhật: 

sáng 8h00 đến 

13h00, chiều từ 

15h00 đến 19h00 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

102 
Huỳnh Ngọc 

Trâm Anh 

000282/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, định hướng Y 

học cổ truyền 

Học chuyên tu bác sỹ 

đa khoa  

Y sỹ khám chữa 

bệnh, nhân viên TYT 

- P9 

Không 

Học chuyen tu  

BSĐK tại 

Trường Y Cần 

Thơ 

103 Cao Toàn Thắng 
003465/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ qui 

định mã số tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán và 

điều trị dự phòng 

bệnh lao, nhân viên 

TYT - P9 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

104 Sơn Huy Rinh 
04138/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS khám chữa bệnh, 

chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

Lao, nhân viên TYT- 

P9 

Không 

  

105 
Thạch Thanh 

Tuyền 

0002749/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám bệnh, 

chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

Lao, phụ trách 

chuyên môn TYT- 

P10 

Không 

  

106 Huỳnh Ngọc Hải 
0002979/ST - 

CCHN 

Theo quy định tại 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng TH, Phó 

trưởng TYT - P10 
Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

107 
Phương Hoàng 

Liệt 

0002978/ST - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Câo đẳng điều 

dưỡng, nhân viên 

TYT-P10 

Không 

  

108 Phạm Tấn Phong 
990/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc trạm 

y tế, cơ sở bán lẻ 

thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sỹ TH, nhân 

viên TYT-P10 
Không 

  

109 
Trang Trúc 

Phương 

005404/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng 

bệnh Lao, nhân viên 

TYT-P10 

Không 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

110 
Luu Nguyễn 

Phương 

002294/ST-

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh, 

khám chữa bệnh sản 

khoa, nhân viên TYT 

- P10 

Không 

  

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 
  

1 
Trương Ngọc 

Lựu 
Cử nhân kinh tế 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Phó phòng TC-HC-

KT 
  

2 Tạ Thị Cẩm Linh Cử nhân kế toán 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Kế toán - Phòng TC-

HC-KT 
  



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 
  

3 Bùi Thị Mỹ Hiền Cử nhân kế toán  

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Kế toán - Phòng TC-

HC-KT 
  

4 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Trung cấp hành chính 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Văn thư, Phòng TC-

HC-KT 
  

5 Trịnh Vũ Ths.Y tế công cộng 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Nhân viên khoa 

YTCC-DD-ATTP 
  

6 
Nguyễn Khánh 

Phượng 
Ks. Công nghệ thực phẩm 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Phó trưởng khoa 

YTCC-DD-ATTP 
  

7 Nguyễn Mỹ Anh Cử nhân YTCC 
Học sau đại học tại 

Trường Y Cần Thơ 

Nhân viên phòng 

KH-NV-ĐD-QLCL 
  

8 
Diệp Thuận 

Quang 
  24 giờ/ ngày Bảo vệ   

9 Lâm Văn Ngự Đại học luật 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Quản lý kho dữ liệu 

dân cư-Phó Trưởng 

Phòng DS-TTGDSK 

  



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

 
  

10 Lê Hoàng Tý Cử nhân Công tác xã hội 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tổng hợp báo cáo, 

xây dựng kế hoạch 

Phòng DS-TTGDSK 

  

11 
Liêu Chung Bích 

Tuyền 
Đại học QLHC 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Xây dựng các đề án-

Phòng DS-TTGDSK 
  

12 
Nguyễn Hải 

Phương 
Ks. Công nghệ CBTS 

Toàn thời gian. Thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Nhân viên TYT-P2, 

cán bộ dân số 
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